
1 - 2 Tuổi 10 - 14 80 - 92

3 - 4 Tuổi 15 - 18 98 - 104

5 - 6 Tuổi 19 - 23 110 - 116

M 60 - 70 160 - 165

L 70 - 80 165 - 175

7 - 8 Tuổi 24 - 28 122 - 128

9 - 10 Tuổi 29 - 34 134 - 140

11 Tuổi 35 - 39 140 - 144

12 Tuổi 40 - 43 144 - 148

13 Tuổi 43 - 46 148 - 152

14 Tuổi 46 - 49 152 - 156

15 Tuổi 50 - 54 156 - 160

S 50 - 60 150 - 160

M 60 - 70 160 - 165

L 70 - 80 165 - 175

S 50 - 60 150 - 160

BẢNG SIZE KIDS BẢNG SIZE TEEN NỮ
Size / Độ Tuổi Cân nặng (kg) Chiều cao (cm) Size / Độ Tuổi Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

BẢNG SIZE TEEN NAM
Size / Độ Tuổi Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)


